Ngày kiểm tra: ……………… Lớp 7…

Tiết 119,120                         KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
                                                    MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

                                                                 (Đề số 02)
I. MỤC TIÊU 
Kiểm tra mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình Ngữ văn 7 trong chương trình học kì II cụ thể:
 1. Về kiến thức:
- Nhận biết được phương thức biểu đạt của đoạn văn đã cho.

- Nhận biết trạng ngữ được sử dụng trong câu.

- Nhận biết biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn đã cho.

- Viết được hoàn chỉnh bài văn nghị luận tư tưởng đạo lí.

 2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng  tạo.

- Năng lực riêng: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tạo lập văn bản, diễn đạt, thẩm mĩ.

  3. Phẩm chất: 

  - Trung  thực, chăm chỉ, trách nhiệm.  
II. HÌNH THỨC:   
- Hình thức: Tự luận.
- Cách tổ chức kiểm tra: HS làm bài tại lớp trong thời lượng 90 phút.
III. MA TRẬN:

	      Cấp độ

Chủ đề      
	Nhận biết
	Thông

hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	 Phần 1

Đọc – hiểu
	- Nhận biết được phương thức biểu đạt của đoạn văn đã cho.

- Nhận biết trạng ngữ được sử dụng trong câu.

- Nhận biết biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn đã cho.
	-  Thái độ, tình cảm của tác giả được gửi gắm trong đoạn trích 

 Tác dụng của trạng ngữ tìm được
- Tác dụng của biện pháp tu từ 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 1,5
Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1,5
Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%

	 Phần 2

Tạo lập văn bản

	
	
	- Viết bài văn nghị luận giải thích.
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60 %
	
	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60 %

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu:1,5

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1,5

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 1

Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60 %
	
	Số câu: 4

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %


IV. ĐỀ BÀI
	Họ và tên : .....................................................
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KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(Đề số 02)
Môn: Ngữ văn - Lớp 7
Thời gian 90 phút




                     Điểm
                                                  Lời phê của thầy, cô giáo  

                                                         ĐỀ BÀI
Phần I. ĐỌC – HIỂU: (4,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao !”

                                                                 (“ Đức tính giản dị của Bác Hồ”- Phạm Văn Đồng)
Câu 1 (1,5 điểm) Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? Thái độ, tình cảm của tác giả được gửi gắm trong đoạn văn ?

Câu 2 (1,0 điểm) Xác định trạng ngữ trong câu sau: “Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ” .Trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho nội dung gì của câu?

Câu 3 (1,5 điểm) Câu: “Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.” sử dụng phép tu từ nào? Tác dụng của phép tu từ đó ?

Phần II. TẠO LẬP VĂN BẢN (6,0 điểm)
      Em hãy tìm hiểu người xưa muốn nhắn nhủ gì qua câu ca dao sau:.
                                        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                               Người trong một nước phải thương nhau cùng.

BÀI LÀM
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


V. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM 
Phần I: Đọc -  Hiểu văn bản (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm



	1.
	- Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt: Nghị luận. 
- Thái độ tình cảm của tác giả được gửi gắm trong đoạn văn: Kính trọng khâm phục ca ngợi đức tính giản dị của Bác Hồ.  
	0,5

1,0


	2.
	- Trạng ngữ: Ở việc làm nhỏ đó

- Bổ sung nghĩa cho CN-VN -> Chỉ cách thức.
	0,5
0,5

	3.
	- Câu: “Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.” Sử dụng phép tu từ: Liệt kê.
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu văn thêm sinh động hấp dẫn

+ Nhấn mạnh làm rõ, cụ thể hơn đức tính giản dị của Bác Hồ trong lối sống.
	0,5
0,5
0,5



Phần II: Tập làm văn (6,0 điểm)
	Phần
	Kiến thức, kĩ năng cần đạt được
	Điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Các phần, câu, đoạn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.
	0,25

	
	b. Xác định đúng đối tượng nghị luận.
	0,25

	
	c. HS có thể sắp xếp, trình bày, diễn đạt theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các nội dung sau đây:
	

	Mở bài


	 Giới thiệu câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận
	0,5
    

	Thân bài 
	*  Giải thích các khái niệm
- “Nhiễu điều” chính là một tấm vải lụa có màu đỏ, thường dùng để phủ lên gương, vừa để trang trí lại tránh được bụi bẩn bám vào mặt gương.
- “Giá gương” chính là cái giá đỡ của tấm gương, tấm nhiễu điều phủ che chắn cho giá gương.
* Giải thích ý nghĩa của câu ca dao:

- Nghĩa đen: lấy tấm nhiễu điều để làm đẹp, bảo vệ bao bọc cho giá gương
- Nghĩa bóng: tinh thần đoàn kết, yêu thương và tương trợ lẫn nhau.

 → Đây là chân lí, là phương châm sống cho mỗi người chúng ta.
- Khẳng định mối quan hệ giữa người trong một quốc gia, dân tộc
- Phải biết đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

- Đoàn kết chính là sức mạnh giúp vượt qua mọi khó khăn, đánh thắng mọi kẻ thù.
	0,5

0,5

0,5

   0,5
   0,5

   0,5

0,5
0,5



	Kết bài


	- Khẳng định giá trị ý nghĩa của câu nói.

- Rút ra bài học nhận thức và hành động
	0,25

  0,25

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo, có cảm xúc
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


	Ngày    tháng 4 năm 2022.
KÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ

Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Ngày 10 tháng 4 năm 2022.
NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Thị Thanh Hương


